
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
ĐẠI HỌC CẦN THƠ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                     
DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI

Học kỳ: III, năm học: 2025 - 2026
Học phần/Nhóm: Luật thương mại quốc tế Mã học phần: KL333 Nhóm: 3E01
CBGD: 002561 - Nguyễn Huỳnh Anh Số tín chỉ: 2

Ngày thi: 09-08-2026 Ca thi: 7g20 Điểm thi: Trung tâm Giáo dục thường xuyên - Ngoại ngữ,
Tin học tỉnh Lâm Đồng

Lớp: ED2432X3 Phòng thi:
Trang 1/1

Stt MSSV Họ và tên Mã lớp Ngày
sinh

Số
tờ/Mã

đề

Điểm
giữa
kỳ

Điểm
cuối
kỳ

Điểm
tổng

Ghi
chú Ký tên

1 DN2432X860 PHẠM THẾ THANH ED2432X3 05/08/1995  
 
Tổng số: 1 thí sinh

Số thí sinh chính thức dự thi:.......... Số bài thi: .......... Số tờ:.......

Họ tên và chữ ký CBCT1:............................................................................................

Họ tên và chữ ký CBCT2:............................................................................................

Họ tên và chữ ký GV chấm thi:............................................................................................

Ghi chú: CT = "cấm thi" do đóng học phí trễ hạn. Sinh viên chứng minh đã đóng học phí thì được vào
phòng thi

 



BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
ĐẠI HỌC CẦN THƠ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                     
DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI

Học kỳ: III, năm học: 2025 - 2026
Học phần/Nhóm: Phương pháp nghiên cứu khoa học - Luật Mã học phần: KL115 Nhóm: 3E01
CBGD: 001713 - Tăng Thanh Phương Số tín chỉ: 2

Ngày thi: 09-08-2026 Ca thi: 13g20 Điểm thi: Trung tâm Giáo dục thường xuyên - Ngoại ngữ,
Tin học tỉnh Lâm Đồng

Lớp: ED2432X3 Phòng thi:
Trang 1/1

Stt MSSV Họ và tên Mã lớp Ngày
sinh

Số
tờ/Mã

đề

Điểm
giữa
kỳ

Điểm
cuối
kỳ

Điểm
tổng

Ghi
chú Ký tên

1 DN2432X819 VÕ NGỌC HUY ED2432X3 22/12/1984  
2 DN2432X860 PHẠM THẾ THANH ED2432X3 05/08/1995  
3 DN2432X891 NGUYỄN CÔNG ĐIỆP ED2432X3 18/08/1989  
4 DN2432X895 PHAN NGỌC LONG ED2432X3 22/12/1979  
5 DN2432X898 TRẦN THỊ PHƯƠNG ED2432X3 13/08/1987  
6 DN2432X900 PHAN PHONG THỊNH ED2432X3 20/08/1981  
7 DN2432X901 BÙI ĐỨC TRỌNG ED2432X3 15/10/1980   CT

 
Tổng số: 7 thí sinh

Số thí sinh chính thức dự thi:.......... Số bài thi: .......... Số tờ:.......

Họ tên và chữ ký CBCT1:............................................................................................

Họ tên và chữ ký CBCT2:............................................................................................

Họ tên và chữ ký GV chấm thi:............................................................................................

Ghi chú: CT = "cấm thi" do đóng học phí trễ hạn. Sinh viên chứng minh đã đóng học phí thì được vào
phòng thi

 



BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
ĐẠI HỌC CẦN THƠ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                     
DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI

Học kỳ: III, năm học: 2025 - 2026
Học phần/Nhóm: Pháp luật về sở hữu trí tuệ Mã học phần: KL335 Nhóm: 3E01
CBGD: 002016 - Nguyễn Phan Khôi Số tín chỉ: 2

Ngày thi: 09-08-2026 Ca thi: 14g45 Điểm thi: Trung tâm Giáo dục thường xuyên - Ngoại ngữ,
Tin học tỉnh Lâm Đồng

Lớp: ED2432X3 Phòng thi:
Trang 1/1

Stt MSSV Họ và tên Mã lớp Ngày
sinh

Số
tờ/Mã

đề

Điểm
giữa
kỳ

Điểm
cuối
kỳ

Điểm
tổng

Ghi
chú Ký tên

1 DN2432X819 VÕ NGỌC HUY ED2432X3 22/12/1984  
2 DN2432X860 PHẠM THẾ THANH ED2432X3 05/08/1995  
3 DN2432X891 NGUYỄN CÔNG ĐIỆP ED2432X3 18/08/1989  
4 DN2432X895 PHAN NGỌC LONG ED2432X3 22/12/1979  
5 DN2432X898 TRẦN THỊ PHƯƠNG ED2432X3 13/08/1987  
6 DN2432X900 PHAN PHONG THỊNH ED2432X3 20/08/1981  
7 DN2432X901 BÙI ĐỨC TRỌNG ED2432X3 15/10/1980   CT

 
Tổng số: 7 thí sinh

Số thí sinh chính thức dự thi:.......... Số bài thi: .......... Số tờ:.......

Họ tên và chữ ký CBCT1:............................................................................................

Họ tên và chữ ký CBCT2:............................................................................................

Họ tên và chữ ký GV chấm thi:............................................................................................

Ghi chú: CT = "cấm thi" do đóng học phí trễ hạn. Sinh viên chứng minh đã đóng học phí thì được vào
phòng thi

 



BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
ĐẠI HỌC CẦN THƠ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                     
DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI

Học kỳ: III, năm học: 2025 - 2026
Học phần/Nhóm: Bảo đảm nghĩa vụ Mã học phần: KL344 Nhóm: 3E01
CBGD: 002219 - Nguyễn Thị Mỹ Linh Số tín chỉ: 2

Ngày thi: 09-08-2026 Ca thi: 16g05 Điểm thi: Trung tâm Giáo dục thường xuyên - Ngoại ngữ,
Tin học tỉnh Lâm Đồng

Lớp: ED2432X3 Phòng thi:
Trang 1/1

Stt MSSV Họ và tên Mã lớp Ngày
sinh

Số
tờ/Mã

đề

Điểm
giữa
kỳ

Điểm
cuối
kỳ

Điểm
tổng

Ghi
chú Ký tên

1 DN2432X819 VÕ NGỌC HUY ED2432X3 22/12/1984  
2 DN2432X891 NGUYỄN CÔNG ĐIỆP ED2432X3 18/08/1989  
3 DN2432X895 PHAN NGỌC LONG ED2432X3 22/12/1979  
4 DN2432X898 TRẦN THỊ PHƯƠNG ED2432X3 13/08/1987  
5 DN2432X900 PHAN PHONG THỊNH ED2432X3 20/08/1981  
6 DN2432X901 BÙI ĐỨC TRỌNG ED2432X3 15/10/1980   CT

 
Tổng số: 6 thí sinh

Số thí sinh chính thức dự thi:.......... Số bài thi: .......... Số tờ:.......

Họ tên và chữ ký CBCT1:............................................................................................

Họ tên và chữ ký CBCT2:............................................................................................

Họ tên và chữ ký GV chấm thi:............................................................................................

Ghi chú: CT = "cấm thi" do đóng học phí trễ hạn. Sinh viên chứng minh đã đóng học phí thì được vào
phòng thi

 


